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	UBND TỈNH HƯNG YÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI CHÍNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-STC
	Hưng Yên, ngày       tháng     năm    


BÁO CÁO
Tổng kết việc thực hiện các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hưng Yên (cũ) đã cân đối, bố trí phân bổ chi tiết từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh để thực hiện các CTMTQG là 4.272.291 triệu đồng (trong đó: ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ là 85.030 triệu đồng; từ năm 2023, ngân sách trung ương không hỗ trợ; ngân sách tỉnh cân đối, đối ứng thực hiện là 4.187.261 triệu đồng); tỉnh Thái Bình (cũ) được hỗ trợ 1.130.141 triệu đồng từ ngân sách trung ương để thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững (các CTMTQG).

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023) và trên cơ sở nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình (tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022) và Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025 (Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022).

Trong quá trình triển khai thực hiện, do phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn; để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn; Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 4 Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức đối ứng ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 là căn cứ để Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách giai đoạn 5 năm và hằng năm và chỉ đạo cân đối, lồng ghép nguồn vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) để đối ứng thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án trên địa bàn tỉnh.

II. KẾT QUẢ PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Kết quả, trong giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ các quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 nêu trên: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã kịp thời phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị, địa phương để thực hiện, với tổng dự toán giao là 5.402.432 triệu đồng  (trong đó: Trung ương hỗ trợ vốn nông thôn mới là 945.537 triệu đồng và hỗ trợ vốn giảm nghèo bền vững là 269.634 triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện là 4.187.261 triệu đồng). Đến nay, tổng số vốn đã giải ngân đạt 5.241.751 triệu đồng (trong đó, giải ngân vốn nông thôn mới là 920.145 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,32%; giải ngân vốn giảm nghèo bền vững là 144.310 triệu đồng, đạt tỷ lệ 53,5%; giải ngân vốn ngân sách tỉnh là 4.177.247 triệu đồng, đạt tỷ lệ 97,76%). 
Bên cạnh nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; căn cứ quy định mức vốn đối ứng ngân sách địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo lồng ghép, bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách cấp: tỉnh, huyện, xã khoảng 2.028.879 triệu đồng (đạt tỷ lệ 50,42% tổng nguồn vốn huy động các CTMTQG).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Thuận lợi
- Đổi mới căn bản tư duy quản lý: Việc ban hành các bộ tiêu chí, định mức phân bổ vốn bằng các văn bản quy phạm pháp luật  có tính pháp lý cao, đã tạo ra thước đo chung. Các sở, ngành, địa phương tự tính toán được số vốn mình được hưởng, giảm thiểu tối đa sự can thiệp chủ quan, cảm tính, tiêu cực.

- Tăng cường tính giải trình: Hệ thống tiêu chí rõ ràng giúp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát (Hội đồng nhân dân, Kiểm toán Nhà nước,…) dễ dàng đối chiếu, đánh giá tính chính xác và công bằng trong phân bổ vốn ngân sách.
- Khắc phục căn bản tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún; tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm; có khả năng tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.
- Thúc đẩy mục tiêu công bằng xã hội và phát triển bền vững: Ưu tiên vùng động lực và hỗ trợ vùng khó khăn; các bộ tiêu chí phân bổ luôn sử dụng hệ số phân cấp (nhân hệ số cao hơn cho các vùng có diện tích, dân số lớn). 

- Phát huy vai trò đầu tư định hướng: Định mức phân bổ vốn cho thấy rõ vai trò "vốn mồi" của Nhà nước. Tại các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, vốn đầu tư công tập trung vào hạ tầng kết nối lớn (giao thông, thủy lợi), từ đó thu hút hàng loạt nguồn vốn đầu tư (doanh nghiệp, tín dụng) phát triển theo.

- Nâng cao quyền chủ động cho cấp cơ sở: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Khi Trung ương giao trọn gói tổng mức vốn theo tiêu chí, định mức cho địa phương (và tỉnh giao về cho huyện/xã), các cấp cơ sở được toàn quyền chủ động quyết định đầu tư công trình, dự án và tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù và ưu tiên của mình, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc theo quy định.

2. Khó khăn, hạn chế
- Sự phức tạp và chồng chéo từ cơ chế lồng ghép vốn: "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" giữa các tiêu chí: Mỗi CTMTQG có một bộ tiêu chí, định mức phân bổ riêng do các sở chủ quản khác nhau xây dựng (Sở Nông nghiệp và Nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội). Trong quá trình triển khai thực hiện, việc lồng ghép các nguồn vốn này trên cùng một địa bàn hoặc một dự án cực kỳ khó khăn do xung đột về nguyên tắc phân bổ và đối tượng ưu tiên.

- Định mức phân bổ chưa sát thực tế và thiếu tính linh hoạt: Bất cập của việc phân bổ theo hệ số/đầu điểm: Các tiêu chí định lượng (như xã sáp nhập, xã không sáp nhập, tỷ lệ hộ nghèo, diện tích tự nhiên, quy mô dân số) thường được chấm theo thang điểm để tính tỷ lệ vốn. Cách làm này dễ dẫn đến tình trạng "cào bằng" hoặc "manh mún", không phù hợp với nhu cầu thực tế, thế mạnh của từng địa phương; một số dự án, tiểu dự án địa phương không có nhu cầu, đối tượng thực hiện nhưng vẫn được phân bổ vốn; một số địa phương được phân bổ vốn không đủ để thực hiện 1 công trình, dự án dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản,…
- Quy định cứng nhắc về tỷ lệ vốn sự nghiệp thực hiện các dự án, tiểu dự án: Trung ương thường giao định mức phân bổ kèm theo số cứng giữa các dự án, tiểu dự án CTMTQG giảm nghèo bền vững. Thực tế tại cơ sở, có nơi cần vốn sự nghiệp để hỗ trợ sinh kế nhưng lại thừa vốn đào tạo nghề cho người nghèo không thể giải ngân, gây ra sự lãng phí, tắc nghẽn nguồn vốn.

- Khó khăn trong huy động vốn đối ứng: Nhiều tiêu chí phân bổ quy định ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần, phần còn lại địa phương hoặc người dân phải đối ứng. Đối với các xã nghèo, việc huy động vốn đối ứng từ ngân sách địa phương gần như bất khả thi, còn huy động đóng góp của người dân thì vượt quá sức dân, khiến dự án bị treo dù vốn trung ương đã cấp đủ theo định mức.
Nhìn chung: Đối với các CTMTQG, nút thắt lớn nhất không nằm ở việc thiếu các nguyên tắc, tiêu chí hay định mức phân bổ dự toán ngân sách, mà nằm ở tính động và độ mở của các định mức đó. Khi các quy định phân bổ quá cứng nhắc và thiếu sự tích hợp, nguồn vốn sẽ bị xé nhỏ, chậm giải ngân và giảm đáng kể hiệu quả tác động đến các đối tượng yếu thế. Thực tế, trong quá trình triển khai thực hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phải Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về định mức phân bổ cho phù hợp thực tế.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Để khắc phục các hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn từ các CTMTQG, việc xây dựng quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho giai đoạn mới cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép, linh hoạt và đẩy mạnh phân cấp, cụ thể như sau:
- Phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, tránh phân bổ theo hình thức chia đều, dẫn đến manh mún, dàn trải, không phù hợp với nhu cầu thực tế, dẫn đến chậm giải ngân, gây lãng phí nguồn vốn, dễ dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản;

- Tích hợp và Lồng ghép đa mục tiêu: Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ hạn chế; cần ưu tiên tích hợp, lồng ghép các nguồn vốn để phân bổ tập trung, đáp ứng nhiều mục tiêu (vừa thực hiện mục tiêu chương trình này và cũng đáp ứng tiêu chí chương trình kia), phù hợp với nhu cầu thực tế các địa phương; khắc phục được tình trạng phân bổ dàn trải nêu trên.
- Xây dựng tiêu chí phân bổ vốn phải linh hoạt, phù hợp với thực tế của tỉnh và bám sát nội dung thực hiện chương trình; tránh việc tham khảo, vận dụng cứng nhắc tiêu chí phân bổ như các quy định của trung ương (tiêu chí phân bổ theo dân số, diện tích, hộ nghèo,…) để phân bổ vốn cho các đơn vị, địa phương

- Phân bổ vốn vừa đảm bảo thực hiện quy định, chỉ đạo của Trung ương, vừa đảm bảo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động, linh hoạt cho các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thực hiện các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.
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